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Phần thứ nhất 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tháng 3 năm 2024 

  

 I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

 1. Sản xuất nông nghiệp 

 Công tác làm đất để chuẩn bị gieo trồng các loại cây hàng năm vụ xuân: 

184 ha (trong đó đất ruộng 112 ha, đất nương bãi 72 ha). 

 Diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm vụ xuân ước tính: Gieo ma 

1.400 kg giống, diện tích gieo trồng ngô 90,2 ha, đậu đỗ các loại 1,4 ha, rau các 

loại 1,2 ha. 

 2. Chăn nuôi, thu y 

Chăn nuôi: Số lượng gia súc gia cầm  (Ước thời điểm 01/3/2024) 

- Tổng đàn trâu,  bò: 785 con ; trong đó 

+ Trâu có 394 con; 

+ Bò có 391 con; 

+ Dê: 961 con. 

-  Lợn tổng đàn: 1604 con; trong đó  

+ Lợn thịt: 1.306 con; 

+ Lợn sữa chưa tách mẹ: 179 con; 

+ Lợn nái: 117 con; trong đó lợn nái đẻ; 101 con. 

+ Lợn đực giống 02 con. 

- Gia cầm: 16.815 con 

- Tình hình dịch bệnh: Ổn định không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa 

bàn. Tiêu chảy trâu 02 con; tụ huyết trùng Bò 01 con; tiêu chảy bò 02 con; viêm 

phổi lợn 02 con đã điều trị khỏi triệu chứng bệnh lâm sàng. 

 3. Lâm nghiệp  

Trồng cây trong nhân dân được  3.820 cây Hồi trồng cây phân tán.  

 4. Giao thông, Thủy lợi, phòng chống thiên tai 

- Giao thông: Tiếp nhận 26 tấn xi măng giao thông nông thôn phân cho 

Nà Dài 13 tấn, Bản Đáp 13 tấn. Hiện các thôn đang thực hiện. 
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Thuỷ lợi: Tiếp tục nạo vét mương thủy lợi nội đồng được 2.900m dài, số 

công huy động tham gia 108 công. 

 5. Tài nguyên- môi trường 

 Thực hiện việc tiếp công dân, đối chiếu hồ sơ địa chính, hướng dẫn công 

dân trình tự thực hiện việc đăng ký, kê khai cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng 

đất, đăng ký biến động đất đai theo quy định. 

 Tiếp nhận 03 hồ sơ đăng ký biến động đất đai do thay đổi giấy tờ pháp 

nhân của người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 6. Về thu chi ngân sách:   Tính đến hết tháng 01 năm 2024 

Tổng thu ngân sách xã trên địa bàn 52.719.720đ/126.500.000đ = 41,67%. 

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 418.000.000đ/5.125.600.000đ = 

8,15%. Trong đó: 

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 418.000.000đ 

Chi ngân sách 611.163.700đ/5.020.600.000đ = 12,17%. 

 7. Công tác xây dựng NTM 

Nông thông mới đạt 19/19 tiêu chí. 

Nông thôn mới nâng cao đạt 19/19 tiêu chí. Hiện nay đang trình tỉnh thẩm 

định xét đạt NTM nâng cao. 

Khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Kéo Cong, Bản Đao luôn được duy trì và 

thường xuyên chăm sóc đường hoa, vệ sinh đường làng ngõ xóm, đảm bảo xanh, 

sạch, đẹp. 

 II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ XÃ HỘI 

 1. Về giáo dục đào tạo 

 Các nhà trường triển khai thực hiện nhiệm vụ do ngành giáo dục triển 

khai.  

2. Về Y tế, dân số gia đình và trẻ em 

- Tổng số lần khám bệnh:  487 (trong đó tại trạm: 475, tại nhà 12, YHCT 

132, trẻ em dưới 6 tuổi 46). 

- Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú: 02. 

- Điều trị ngoại trú: 197. 

- Tổng số kê đơn điều trị: 115. 

- Tổng số bệnh nhân chuyển tuyến trên: 0.  

- Chăm sóc sức khỏe sinh sản: thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe 

sinh sản. Tổng số người đẻ 06, trong đó đẻ thường 02, đẻ tại bệnh viện 06, đẻ tại 

trạm 0; 

- Mắc các bệnh: viêm hô hấp trên 08, viêm phế quản 06, cảm cúm 02. 
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3. Thưc hiện các chính sách xã hội 

  * Lĩnh vực người có công:  

  - Thực hiện tốt công tác NCC, 100% ngườ có công và gia đình được đón 

tết vui vẻ, đầm ấm. 

  - Tiếp nhận 02 hồ sơ MTP ( 01 đối tượng theo QĐ 49/2015/QĐ-TTg; 01 

đối tượng 142/2008/QĐ-TTg).  

  * Lĩnh vực giảm nghèo, BTXH 

  - Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, BTXH, trong dịp tết không có 

trường hợp người dân nào thiếu gạo ăn, 100% người dân trê địa địa bàn được 

đón tết vui vẻ, đàm ấm, không có rủi do sảy ra.   

  - Rà soát, lập dự toán truy lĩnh tiền điện quý 4 năm 2023 cho hộ nghèo, 

đối tượng CSXH và truy thu tiền điện quý 3 năm 2023, đã trình phê duyệt theo 

quy định. 

  - Trong tháng tiếp nhận 01 hồ sơ báo giảm trợ cấp XH đối với nguười 

khuyết tật chết 

  - Phối hợp với thôn Nà Dài và gia đình thực hiện tốt chương trình chúc 

thọ người cao tuổi thượng thọ 100 tuổi nhận áo lụa của Chủ tịch nước. 

  - Thường xuyên theo dõi Dự án nuôi lợn thịt năm 2023 tại thôn Nà Dài - 

Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã năm 2023. Tính 

đến thời điểm hiện tại có 20 con bị chết trong đó có 6 con trong thời gian bảo 

hành, 14 con sau bảo hàn. Nguyên nhân lợn chết chủ yếu do  thay đổi thời tiết, 

môi trường sống, lợn kém ăn dẫn đến sức đề kháng kém dẫn đến lợn mắc các 

bệnh như tiêu chảy, bại liệt, ho.  

  * Công tác BHYT  

  - Thực hiện tốt việc tăng giảm hịp thời đảm bảo co người dân được chăm 

sóc sức khỏe tốt nhất theo quy định của nhà nước.  

  - Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị định số 75 ngày 19 tháng 10 năm 

2023. 

  * Công tác trẻ em: Thực hiện tốt công tác trẻ em,  đảm bảo 100% trẻ em 

được đón tết đầm ấm bên gia đình, an toàn, lành mạnh. 

  * Công tác LĐ-VL 

  Trong dịp tết trên địa bàn xã có 452 lao động ngoài tỉnh trở về quê ăn tết 

và hiện đã quay trở lại công ty làm việc. 

  * Công tác Dân tộc và Người uy tín 

  - Đã tổ chức kiện toàn, bầu Người uy tín trong đồng bào DTTS năm 2024. 

  - Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc. 
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III. TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT CÁC ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA 

1. Công tác tiếp dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư 

a) Công tác tiếp công dân 

Không tiếp nhận được ý kiến nào của công dân đến UBND xã phản ánh, 

kiến nghị. 

b) Tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết 

Không có đơn thư nào của công dân gửi đến UBND xã. 

2. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

- Lĩnh vực chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính: 357 bản, số 

tiền thu phí, lệ phí 1.206.000đ. Chứng thực chữ ký: 47 bản, số tiền thu phí, lệ 

phí là 470.000đ. Chứng thực hợp đồng, giao dịch 0 trường hợp, số tiền thu phí, 

lệ phí là 0 đ. Tổng số tiền thu phí, lệ phí chứng thực trong tháng vừa qua là: 

1.676.000đ. 

- Lĩnh vực hộ tịch:  

 + Đăng ký khai sinh: tổng số 02 trường hợp, trong đó: 

   Đăng ký đúng hạn: 01 trường hợp;  

   Đăng ký quá hạn: 01 trường hợp;  

 + Đăng ký khai tử: 02 trường hợp, trong đó:  

   Đăng ký đúng hạn: 02 trường hợp;  

 + Đăng ký kết hôn: 0 cặp;  

 + Xác nhận tình trạng hôn nhân 02 trường hợp; 

 + Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 11 bản. 

 Tổng lệ phí: 403.000đ. 

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH 

 1. Quốc phòng 

 - Công tác vũ khí trang bị: được bảo quản theo quy định, đảm bảo an toàn. 

- Công tác dân quân:  

+ Duy trì nghiêm chế độ báo cáo, theo dõi các thông tin. quân số dân quân 

trên địa bàn xã; 

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trực SSCĐ Tết Nguyên đán 

Giáp Thìn năm 2024, trực ngày Hội mùng 06 tháng Giêng tại hang Thẩm Hai, 

Thẩm Khuyên với 14 dân quân tham gia, kết quả luôn bảo đảm an ninh trất tự   

+ Phối hợp với công an Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trực tết 

nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; trực lễ hội ngày 06 tháng Giêng tại hang 

Thẩm Hai, Thẩm Khuyên.   
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Bảo đảm các  mô hình học cụ và trưng bày vật chất ra quân huấn luyện tại 

Ban CHQS huyện theo quy định. 

- Quân số dự bị 

+ Sĩ quan dự bị hiện có 18 đồng chí. 

+ Quân số dự bị hạng 1: hiện có 153 đồng chí; tăng 09 đồng chí vừa hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024. 

- Công tác tuyển quân 

Ban CHQS xã đã tham mưu, thực hiện đầy đủ các quy trình định về công 

tác tuyển quân năm 2024. 

Phát lệnh gọi nhập ngũ và nhận quân tư trang cho 10 công dân nhập ngũ 

năm 2024; số công dân nhập ngũ là 08/10 (do có 02 công dân vi phạm an ninh 

trật tự, tạm hoãn để phục vụ công tác điều tra mức độ vị phạm). 

2. An ninh 

- Tình hình an ninh chính trị: An ninh chính trị được giữ vững. 

- Tình hình an ninh trật tự: ổn định, không để phát sinh tội phạm trên địa 

bàn.  

- Tình hình an toàn giao thông: không có vụ việc nào xảy ra. 

- Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Tăng cường công 

tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm 

pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  

 - Công tác quản lý hành chính: Giải quyết đầy đủ thủ tục hành chính cho 

công dân. 

Phần thứ hai 

Phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2024 

 1. Về kinh tế 

 a) Sản xuất: 

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân, thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch 

hại trên cây trồng. Thường xuyên thăm đồng để theo dõi tình hình dịch bệnh trên 

lúa, ngô xuân. 

b) Chăn nuôi thú y:  

Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia 

cầm. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng theo kế hoạch. 

Theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã.  

c) Giao thông: 

Tu sửa tạo mặt bằng các tuyến đường đăng ký làm đường giao thông năm 

2024 đồng thời tiếp nhận xi măng năm 2024 (nếu có). 
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d) Thủy lợi: 

Quản lý tốt các công trình thủy lợi hiện có, thường xuyên tu sửa, nạo vét 

mương để phục vụ cho sản xuất, đăng ký xi măng làm thủy lợi nhỏ. 

đ) Khuyến nông:  

Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, tiếp nhận và áp dụng các 

biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhất là các biện pháp canh tác, chăm 

sóc, bảo vệ các loại cây trồng cho nhân dân. 

e) Thu ngân sách:  

Chỉ đạo công tác thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. Chi ngân 

sách theo đúng Luật ngân sách Nhà nước qui định. Tiếp tục thực hiện tốt các 

chương trình hành động về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

Tuyên truyền vận động thu các loại quỹ theo quy định. 

2. Công tác Tài nguyên và môi trường 

Tuyên truyền cho nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường. 

Tuyên truyền nhân dân thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng 

theo quy định. 

3. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

a) Công tác giáo dục: 

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện.  

b) Về y tế dân số, gia đình và trẻ em: 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống các 

dịch bệnh khi chuyển mùa, tuyên truyền cho nhân dân về vệ sinh an toàn thực 

phẩm, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

c) Về công tác văn hoá thông tin và các lĩnh vực xã hội khác: 

Làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và 

Nhà nước trên địa bàn. 

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, phổ biến tuyên truyền các chính sách 

đến mọi người dân để nhân dân hiểu và thực hiện, đảm bảo công bằng và đúng 

qui định. 

4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

 a) Quốc phòng: 

Tuyên truyền giáo dục Quốc phòng cho lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ 

và nhân dân, bảo quản tốt vũ khí trang bị, quản lý tốt lực lượng dân quân, sẵn 

sàng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra. 
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b) An ninh:  

 Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết 

kịp thời các vụ việc xẩy ra. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. 

 Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào phòng 

chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. 

 Tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các qui định về an 

toàn giao thông. 

Trên đây là báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, 

phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2024. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- TT ĐU, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Cán bộ, Công chức xã; 

- Lưu: VP. 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Kim Hữu 

 

 

 

 

 

 

 


		2024-03-13T08:56:12+0700


		2024-03-13T08:58:57+0700


		2024-03-13T08:58:57+0700


		2024-03-13T08:58:57+0700




